
1 Nguyễn Bá Gia Thịnh 11A6 Vật lí

2 Nguyễn Ngọc Lâm 12A4 Vật lí

3 Trần Gia Thịnh 12A1 Vật lí

4 Vũ Đức Duy 12A1 Vật lí

5 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 12A1 Vật lí

6 Nguyễn Thùy Khánh Linh 12A3 Vật lí

7 Nguyễn Thùy Lâm 11A3 Vật lí

8 Nguyễn Thị Thảo Chi 12A1 Vật lí

9 Lương Nhật Minh 12A3 Vật lí

10 Nguyễn Phạm Thảo Nguyên 12A1 Văn 

11 Nguyễn Phạm Bảo Nghi 12A4 Văn 

12 Phạm Hoàng Phương Nhi 12A1 Văn 

13 Lê Huyền Trân 12A1 Văn 

14 Nguyễn Lương Phương Thảo 12A3 Văn 

15 Dương Phan Việt Trang 11A5 Văn

16 Đào Minh Hiếu 12A2 Toán

17 Bùi Minh Hoài 12A4 Toán

18 Nguyễn Nhạc Thanh Trí 12A2 Toán

19 Phạm Thị Ngọc Yến 12A5 Toán

20 Lương Văn Nhân 12A3 Toán

21 Vương Quốc Việt 12A1 Toán

22 Hà Ngọc Yến Nhi 12A2 Toán

23 Lê Hưng Thịnh 12A2 Toán

24 Văn Lê Trọng Hiệp 11A6 Tin

25 Lê Nhật Anh 11A6 Tin

26 Nguyễn Thanh Hải 10A4 Tin

27 Lê Quang Tuấn Kiệt 12A5 Sinh

28 Nguyễn Trường Thọ 12A5 Sinh

29 Trần Hoàng Phúc 12A5 Sinh

30 Lê Thị Thanh Phương 12A3 Lịch sử

31 Nguyễn Lan Hương 12A7 Lịch sử

32 Triệu Thị Ngọc Trinh 12A8 Lịch sử

33 Phạm Huyền Trân 12A3 Lịch sử

34 Phạm Ngọc Ngân 11A3 Hoá học

35 Phạm Bùi Đăng Khoa 12A2 Hoá học
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36 Vũ Thị Ngọc Ánh 12A3 Hoá học

37 Nguyễn Đăng Bảo Toàn 12A4 Hoá học

38 Trương Nguyễn Thuỳ Linh 12A5 Hoá học

39 Đới Anh Thư 12A1 Hoá học

40 Đặng Minh Hưng 12A3 Hoá học

41 Nguyễn Thị Bảo Hân 11A7 Địa

42 Nguyễn Ngọc Ánh Thi 12A4 Địa

43 Nguyễn Quốc Huy 12A4 Địa

44 Lã Xuân Trung 11A9 Địa

45 Bùi Thị Phương Thảo 12A4 Địa

46 Nguyễn Thị Phương Trinh 11A9 Địa

47 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11A7 Địa

48 Trần Quỳnh Thảo 12A5 Địa

49 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11A9 Địa

50 Nguyễn Như Quỳnh 11A8 Địa

51 Võ Ngọc Như Ý 12A4 Địa

52 Hoàng Hải Anh 11A7 Địa

53 Đào Thị Thanh Lam 12A6 Địa

54 Nguyễn Đức Đạt 12A1 Tiếng Anh

55 Nguyễn Nhật Khánh Như 11A4 Tiếng Anh

56 Đoàn Vũ Mai Thy 11A2 Tiếng Anh

57 Nguyễn Hồ Hải Hân 11A3 Tiếng Anh

58 K' ÊBan Anh Khoa 12A5 Tiếng Anh

59 Trương Thành Nhân 12A6 Tiếng Anh

60 Lê Nguyên Thảo 12A5 Tiếng Anh

61 Lê Anh Vũ 12A2 Tiếng Anh

62 Lê Công Minh 12A2 Tiếng Anh

63 Trần Thị Bảo  Quyên 12A2 Tiếng Anh

64 Đàm Vĩnh Hưng 11A6 Tiếng Anh

65 Đoàn Lê Hân 11A4 Tiếng Anh

66 Nguyễn Minh Lâm 11A4 Tiếng Anh

67 Trần Quốc Hưng 11A7 Tiếng Anh

68 Nguyễn Đinh Quỳnh Anh 12A8 Tiếng Anh

69 Phạm Hoàng Tuấn Linh 11A6 Tiếng Anh

(Danh sách có 69 học sinh)


